
   TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ B  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 TỈNH ĐỒNG NAI   
 

Bản án số: 576/2022/HS-ST 

Ngày: 23-12-2022    

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B, TỈNH ĐỒNG NAI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: B       n Trần  h n  

 Các Hội thẩm nhân dân:    

          - B       n Thị Hồn  Hạnh – Hiệ  trưởn  Trườn  tiể  học 

Q an  Vinh, th nh phố B. 

          - B  Thiề  Thị Phi Loan –     ên Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ 

th nh phố B. 

  - Thư ký phiên tòa: Ôn  Bùi Thế Mạnh – Thư    T a án nhân 

  n th nh phố B. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  B, tỉnh Đồng Nai 

tham gia phiên tòa: B       n Ho n  Yến – Kiểm sát viên. 

 

Ngày 23 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân th nh phố B, 

tỉnh Đồn   ai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ l  số 

500/2022/TLST-HS ngày 01 tháng 11 năm 2022 theo Q  ết định đưa vụ án 

ra xét xử số 362/2021/QĐXXST-HS ngày 30/6/2021, Thôn  báo tha  đổi 

thời  ian xét xử số 1025/TB-TA ngày 05/12/2022 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Quốc P.    Giới tính:  am 

Tên  ọi  hác: Khôn . 

Sinh n    16 thán  02 năm 2006. Tại Đồn   ai. 

 ơi cư trú: 203/21/2, khu phố 4, phườn  T, th nh phố B, tỉnh Đồn  

Nai. Q ốc tịch: Việt  am  ; –  D n tộc: Kinh   ; –  Tôn giáo: Công giáo.

   hề n hiệp:  Khôn  ; –  Trình độ học vấn: 08/12; Họ tên cha: Ng   n 

Thanh T, sinh năm: 1976, c n sốn ; Họ tên mẹ:      n Thị Th ỳ T, sinh 

năm: 1978, c n sốn ; bị cáo l  con út tron   ia đình có 03 (Ba) chị em. Chưa 

có vợ, con. 

          Tiền án, tiền sự: Khôn  

Bị cáo đan  được tại n oại điề  tra. 

Bị cáo có mặt.  

- Người bào chữa cho bị cáo: 

1/ Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quốc P: Ông Lê Minh T – Trợ 

giúp viên pháp lý – Tr n  t m Trợ  iúp pháp l  tỉnh Đồn   ai. (Có mặt) 
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- Người đại diện hợp pháp của bị cáo: 

1/Người đại diện hợp pháp của bị cáo: Ông      n Thanh T, sinh 

năm 1976 (Cha r ột) v  b       n Thị Thùy T, sinh năm 1976 (Mẹ r ột). 

Địa chỉ: 203/21/2,  h  phố 4, phườn  T, th nh phố B, tỉnh Đồn   ai 

(Có mặt) 

- Bị hại:      n Thiên P1, sinh ngày: 28/01/2008  

Người đại diện hợp pháp của em P: Bà Vũ Thị Kim K, sinh năm 1978 

(Mẹ r ột) v  ôn       n Doãn P, sinh năm 1975 

Cùn  địa chỉ: 17/50, khu phố 7, phườn  H, th nh phố B, tỉnh Đồn  

Nai. (vắn  mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/ Ông Q ách Đình D, sinh năm 1985 

Địa chỉ: Tổ 17,  h  phố 6, phườn  T, th nh phố B, tỉnh Đồn   ai 

(vắn  mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các t i liệ  có tron  hồ sơ vụ án v   i n biến tại phiên t a, nội 

  n  vụ án được tóm tắt như sa : 

     n Q ốc P v  chá       n Thiên P, sinh ngày 28-01-2008 n ụ 

tại số 17/50,  h  phố 7, phườn  H, th nh phố B l  bạn bè với nha . Khoản  

22  iờ n    02-4-2022, P, cháu P1 v  chá  Ho n  Bảo T (bạn của P và cháu 

P1) đến nh  của chá  Phạm Th nh C (bạn của P và cháu P1) tại 117A, khu 

phố 4, phườn  T, thành phố B để chơi sa  đó n ủ lại nh  của chá  C. Đến 

khoản  11  iờ n    03-4-2022, P thức  ậ  thấ  chá  T và cháu P1 đan  n ủ, 

bên cạnh của chá  P1 có để 01 (Một) điện thoại  i độn  Iphone 11 nên P nả  

sinh   định lấ  trộm chiếc điện thoại trên. Thực hiện   định, P  ùn  ta  phải 

lấ  chiếc điện thoại của chá  P1 bỏ v o túi q ần của P cất  iấ , rồi P đi 

x ốn   ưới  ác, tắt n  ồn điện thoại. Sa   hi chá  P1 thức  ậ , phát hiện bị 

mất chiếc điện thoại nên hỏi chá  T, cháu C và P nhưn  cả ba n ười đề  trả 

lời  hôn  biết. Đến  hoản  17  iờ cùng ngày, P thuê xe honda ôm đến nh  

của anh Q ách Đình D tại số 113/6B,  h  phố 6, phườn  T, th nh phố B để 

cầm chiếc điện thoại vừa trộm cắp được với  iá 7.000.000đ (Bả  triệ  đồn ), 

số tiền n   P đã tiê  x i hết 185.000đ (Một trăm tám mươi lăm n hìn đồn ), 

c n lại số tiền 6.815.000đ (Sá  triệ  tám trăm mười lăm n hìn đồn ). Sự việc 

xả  ra, chá  P1 cùn  mẹ r ột l  b  Vũ Thị Kim L đến Côn  an phườn  

Thốn   hất trình báo sự việc. Đến  hoản  21  iờ cùn  n   , Công an 

phườn  Thốn   hất mời P về l m việc, tại đ   P thừa nhận h nh vi phạm tội 

của mình như nội   n  nê  trên. Côn  an phườn  Thốn   hất lập hồ sơ, 

ch  ển Cơ q an Cảnh sát điề  tra Côn  an th nh phố B để điề  tra, xử l . 

Vật chứn   ồm:  

- 01 (Một) điện thoại  i độn  hiệ  Iphone 11, m   đen th ộc sở hữ  

của chá       n Thiên P1, hiện Cơ q an Cảnh sát điều tra Công an thành 

phố B đã th  hồi,  iao trả lại cho chá  P1.  

 - Số tiền 6.815.000đ (Sá  triệ  tám trăm mươi lăm n hìn đồn ) l  số 

tiền c n lại  hi P man  chiếc điện thoại trộm cắp được đi cầm, hiện Cơ q an 

điề  tra đã th  hồi,  iao trả lại cho anh Q ách Đình D. 
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 - 01 (Một)  iấ   hai sinh bản sao côn  chứn  có tên      n Q ốc P 

sinh năm 2006: lư  hồ sơ.  

Tại Bản  ết l ận định  iá t i sản số 128/KL-HĐĐGTS n    18-4-2022 

của Hội đồn  định  iá tron  tố tụn  hình sự  ết l ận: “01 (Một) điện thoại  i 

độn  Iphone 11 loại 64GB có  iá trị định  iá t i sản l  10.120.000đ (Mười 

triệ  một trăm hai mươi n hìn đồn )”.   

Trách nhiệm   n sự: 

- Chá       n Thiên P1 đã nhận lại t i sản nên chá  P1  hôn   ê  cầ  

bồi thườn .  

- Anh Q ách Đình D đã nhận lại số tiền 6.815.000đ (Sá  triệ  tám trăm 

mười lăm n hìn đồn ) nên  hôn  có  ê  cầ  bị can P bồi thườn  thiệt hại.  

Tron  q á trình điề  tra bị cáo đã  hai nhận h nh vi phạm tội theo như 

nội   n  cáo trạn  mô tả. Đại  iện Viện  iểm sát  iữ q  ền côn  tố tại phiên 

t a vẫn  iữ n   ên q an điểm tr   tố h nh vi của bị cáo.  

Tại bản cáo trạng số 513/CT-VKSBH ngày 31/10/2022, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Biên Hòa đã truy tố: 

- Bị cáo      n Q ốc P đã phạm v o tội “Trộm cắp t i sản”, theo q   

định tại  hoản 1 Điề  173 của Bộ l ật Hình sự; 

-  Theo điểm i, s  hoản 1 Điề  51; điểm i  hoản 1 Điề  52; Điề  91; 

 hoản 1 Điề  101 Bộ l ật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ s n  năm 2017, xử 

phạt: Bị cáo      n Q ốc P mức án từ 06 tháng đến 08 thán  cải tạo  hôn  

 iam  iữ. 

Bị cáo nói lời sa  cùn : Bị cáo đã biết h nh vi của mình l  sai trái v  

rất ăn năn, hối lỗi, xin Hội đồn  xét xử  iảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để các 

bị cáo sớm về  ia đình. 

Ông Lê Minh T bào chữa trình bày lời bào chữa: Thốn  nhất nội   n  

cáo trạn  tr   tố về tội  anh,  h n  hình phạt. Về mức hình phạt đại  iện 

Viện  iểm sát đưa ra đã c n nhắc v  đánh  iá đầ  đủ các tình tiết  iảm nhẹ, 

t   nhiên đề n hị Hội đồn  xét xử xem xét các bị cáo t ổi c n nhỏ, phạm tội 

 hi chưa đủ 18 t ổi, bị cáo th nh  hẩn  hai báo, tỏ thái độ ăn năn, hối cải về 

h nh vi đã thực hiện; phạm tội lần đầ  th ộc trườn  hợp ít n hiêm trọn . Bên 

cạnh đó, xem xét nh n th n, ho n cảnh  ia đình của bị cáo, bị cáo chủ  ế  l  

 o mẹ chăm sóc  iáo  ục, nhận thức của bị cáo c n hạn chế, . Vì vậ , đề n hị 

Hội đồn  xét xử xem xét  iảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, thể hiện chính sách 

nh n đạo đối với n ười  ưới 18 t ổi phạm tội, cho bị cáo có cơ hội l m lại 

c ộc đời. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội   n  vụ án, căn cứ v o các t i liệ  tron  hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụn  tại phiên t a, Hội đồn  xét xử nhận định như sa : 

[1] Về h nh vi, q  ết định tố tụn  tron  hồ sơ vụ án: Cơ q an điề  tra 

Côn  an th nh phố Biên H a, Điề  tra viên, Viện  iểm sát nh n   n th nh 

phố Biên H a, Kiểm sát viên tron  q á trình điề  tra, tr   tố đã thực hiện 

đún  về thẩm q  ền, trình tự, thủ tục q   định của Bộ l ật Tố tụn  hình sự. 

Q á trình điề  tra bị cáo, n ười tham  ia tố tụn   hác v  tại phiên t a không 
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ai có    iến hoặc  hiế  nại về h nh vi, q  ết định của Cơ q an tiến h nh tố 

tụn , n ười tiến h nh tố tụn . Do đó, các h nh vi, q  ết định tố tụn  của Cơ 

q an tiến h nh tố tụn , n ười tiến h nh tố tụn  đã thực hiện theo q   định 

pháp l ật. 

[2] Tại phiên t a, bị cáo      n Q ốc P đã  hai nhận: Khoản  11  iờ 

00 phút ngày 03-4-2022, tại nh  số 117A,  h  phố 4, phườn  T, th nh phố B, 

bị cáo      n Q ốc P đã có h nh vi trộm cắp 01 (Một) điện thoại  i độn  

Iphone 11 loại 64GB có  iá trị định  iá t i sản l  10.120.000đ (Mười triệ  

một trăm hai mươi n hìn đồn ) của chá       n Thiên P1. Đến n    04-8-

2022, bị cáo P bị  hởi tố, điề  tra. 

Lời  hai nhận của bị cáo phù hợp với các t i liệ , chứn  cứ có tại hồ sơ 

vụ án; lời  hai n ười bị hại; n ười có q  ền lợi, n hĩa vụ liên q an; n ười 

l m chứn .  hư vậ , đã có đủ cơ sở  ết l ận h nh vi của các bị cáo      n 

Q ốc P phạm tội “Trộm cắp tài sản”, tội  anh v  hình phạt được q   định tại 

 hoản 1 Điề  173 Bộ l ật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ s n  năm 2017 như 

nội   n  bản cáo trạn  số 513/CT-VKSBH ngày 31/10/2022, của Viện  iểm 

sát nhân dân th nh phố Biên Hòa đã tr   tố l  có cơ sở, đún  n ười, đún  tội 

v  đún  pháp l ật. 

H nh vi của bị cáo l  n    hiểm cho xã hội, x m phạm trực tiếp đến 

q  ền sở hữ  về t i sản của côn    n được pháp l ật bảo vệ, l m mất an ninh 

trật tự trị an xã hội tại địa phươn ,     hoan  man  tron  q ần chún  nh n 

dân.  

 [3] Về tình tiết tăn  nặn  trách nhiệm hình sự:  

- Tình tiết tăn  nặn : “Phạm tội đối với n ười  ưới 16 t ổi”, q   định 

tại điểm i  hoản 1 Điề  52 Bộ l ật hình sự; 

- Tình tiết  iảm nhẹ: 

Về tình tiết  iảm nhẹ, xét thấ  q á trình điề  tra v  tại phiên t a n    

hôm na , bị cáo th nh  hẩn  hai báo, tỏ thái độ ăn năn, hối cải về h nh vi đã 

thực hiện; phạm tội lần đầ  th ộc trườn  hợp ít n hiêm trọn ; bị cáo c n nhỏ 

t ổi nên nhận thức pháp l ật c n hạn chế. Đ   l  các tình tiết  iảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự được q   định tại điểm i, s  hoản 1, 2 Điề  51 Bộ L ật Hình 

sự. Hơn nữa, bị cáo có nơi cư trú rõ r n , thời  ian được tại n oại bị cáo đề  

chấp h nh tốt chủ trươn , đườn  lối của Đản , pháp l ật của nh  nước. Vì 

vậ , cần áp  ụn  Điề  2   hị q  ết số 02/2018/ Q-HĐTP ngày 15/5/2018 

của Hội đồn  Thẩm phán T a án nh n   n tối cao hướn   ẫn áp  ụn  Điề  

65 Bộ l ật Hình sự về án treo cho bị cáo được hưởn  án treo, ấn định thời 

 ian thử thách,  iao bị cáo cho chính q  ền địa phươn   iám sát,  iáo  ục 

tron  thời  ian thử thách vừa tạo cơ hội cho bị cáo tự cải tạo bản th n để trở 

th nh côn    n tốt, vừa thể hiện chính sách nh n đạo của pháp l ật đối với 

n ười  ưới 18 t ổi phạm tội. 

        [4] Về trách nhiệm   n sự:  

         - Chá       n Thiên P1 đã nhận lại t i sản nên cháu P1  hôn   ê  cầ  

bồi thườn  gì thêm. 

         - Anh Q ách Đình D đã nhận lại số tiền 6.815.000đ (Sá  triệ  tám trăm 

mười lăm n hìn đồn ) nên  hôn  có  ê  cầ  bị cáo Phi bồi thườn  thiệt hại.  
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 [5] Về xử l  vật chứn : không 

         [6] Đối với anh Q ách Đình D đã nhận cầm 01 (Một) điện thoại  i độn  

Iphone 11 của bị cáo P,  hi nhận cầm anh D  hôn  biết đ   l  t i sản  o bị 

cáo P phạm tội m  có nên Cơ q an Cảnh sát điề  tra Côn  an th nh phố B 

 hôn  xử l  l  phù hợp. 

Lời trình b   của n ười b o chữa của bị cáo P phù hợp với nhận định 

của Hội đồn  xét xử về các tình tiết  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị 

cáo, áp  ụn  q   định pháp l ật đối với n ười  ưới 18 t ổi phạm tội nên chấp 

nhận.   

[6] Về án phí: Áp  ụn   hoản 2 Điề  135,  hoản 2 Điề  136 Bộ l ật tố 

tụn  hình sự v    hị q  ết số 326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 của 

Ủ  ban thườn  vụ Q ốc Hội b ộc bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ 

thẩm;  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

          Căn cứ  hoản 1 Điề  173; điểm i, s khoản 1, 2 Điề  51; điểm i  hoản 1 

Điề  52; Điề  91;  hoản 1 Điề  101 Bộ l ật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

s n  năm 2017; Điề  65 Bộ l ật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ s n  năm 

2017;   hị q  ết số 02/2018/ Q-HĐTP n    15/5/2018 của Hội đồn  thẩm 

phán Tòa án nh n   n tối cao; 

T  ên bố các bị cáo Nguyễn Quốc P phaïm toäi “Trộm cắp tài sản”. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Quốc P mức án 06 (sáu) tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo. Thời  ian thử thách l  01 năm tính từ n    t  ên án. 

Giao bị cáo      n Q ốc P cho Ủ  ban nhân dân phườn  T, th nh phố 

B, tỉnh Đồn   ai để  iám sát,  iáo  ục tron  thời  ian thử thách. 

Hậ  q ả của việc vi phạm n hĩa vụ tron  thời  ian thử thách theo 

 hoản 5 Điề  65 Bộ l ật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ s n  năm 2017: 

Tron  thời  ian thử thách, n ười được hưởn  án treo cố   vi phạm n hĩa vụ 

02 lần trở lên thì T a án có thể q  ết định b ộc n ười được hưởn  án treo 

phải chấp h nh hình phạt tù của bản án đã cho hưởn  án treo. Trườn  hợp 

thực hiện h nh vi phạm tội mới thì T a án b ộc n ười đó phải chấp h nh hình 

phạt của bản án trước v  tổn  hợp hình phạt của bản án mới theo q   định. 

Theo Điều 92 của Luật thi hành án hình sự 2019:   ười được hưởn  

án treo có thể vắn  mặt tại nơi cư trú nế  có l   o chính đán  v  phải xin 

phép theo quy định tại  hoản 2 Điề  n  , phải thực hiện  hai báo tạm vắn  

theo q   định của pháp l ật về cư trú. Thời  ian vắn  mặt tại nơi cư trú mỗi 

lần  hôn  q á 60 n    v  tổn  số thời  ian vắn  mặt tại nơi cư trú  hôn  

được vượt q á một phần ba thời  ian thử thách, trừ trườn  hợp bị bệnh phải 

điề  trị tại cơ sở   tế theo chỉ định của bác sỹ v  phải có xác nhận điề  trị của 

cơ sở   tế đó.   ười được hưởn  án treo  hi vắn  mặt tại nơi cư trú phải có 

đơn xin phép v  được sự đồn    của Ủ  ban nh n   n cấp xã, đơn vị q  n đội 

được  iao  iám sát,  iáo  ục; trườn  hợp  hôn  đồn    thì Ủ  ban nh n   n 

cấp xã, đơn vị q  n đội phải trả lời bằn  văn bản v  nê  rõ l   o.   ười được 

hưởn  án treo  hi đến nơi cư trú mới phải trình báo với Côn  an cấp xã nơi 
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mình đến tạm trú, lư  trú; hết thời hạn tạm trú, lư  trú phải có xác nhận của 

Ủ  ban nh n   n cấp xã hoặc Côn  an cấp xã nơi tạm trú, lư  trú. Trườn  

hợp n ười được hưởn  án treo vi phạm pháp l ật, Ủ  ban nh n   n cấp xã 

nơi n ười đó đến tạm trú, lư  trú phải thôn  báo cho Ủ  ban nh n   n cấp xã, 

đơn vị q  n đội được  iao  iám sát,  iáo  ục  èm theo t i liệ  có liên q an. 

Việc  iải q  ết trườn  hợp n ười được hưởn  án treo tha  đổi nơi cư trú 

hoặc nơi l m việc thực hiện theo q   định tại Điề  68 của L ật n  .   ười 

được hưởn  án treo  hôn  được x ất cảnh tron  thời  ian thử thách. 

Về án phí: Áp  ụn   hoản 2 Điề  135,  hoản 2 Điề  136 Bộ l ật tố 

tụn  hình sự v    hị q  ết số 326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 của 

Ủ  ban thườn  vụ Q ốc Hội b ộc bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ 

thẩm;  

Bị cáo, n ười đại  iện hợp pháp của bị cáo chưa th nh niên, n ười b o 

chữa được  hán  cáo tron  hạn 15 n     ể từ n    t  ên án. Riêng bị hại và 

n ười đại  iện hợp pháp; n ười có q  ền lợi, n hĩa vụ liên q an vắn  mặt có 

q  ền  hán  cáo bản án tron  thời hạn 15  ể từ n    bản án được  iao hoặc 

niêm  ết theo q   định pháp l ật. 

 
Nơi nhận: 
- T a án tỉnh Đồn   ai (1);  

- Viện  iểm sát nh n   n tỉnh Đồn   ai (1); 

- Viện  iểm sát nh n   n TP.Biên H a (2); 

- Công an TP.Biên Hòa (2);  

- Thi hành án hình sự (5); 

- Bị cáo, đươn  sự (46); 

- Lư  VP - Hồ sơ vụ án (3).   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trần Nhàn 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

Thành viên Hội đ ng   t                  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

      Nguyễn Thị Hoàng Phư ng 

 


